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Chặn dưới

Răng

Tay khóa

Đầu khóa
Chặn trên

Băng vải

Kích thước

Ghim

Hộp

Film

THÀNH PHẦN DÂY KHÓA KÉO

MỘT SỐ KIỂU DÂY KHÓA KÉO

Mở dưới Đóng dưới Mở dưới 2 đầu Đóng dưới 2 đầu
kiểu O

Đóng dưới 2 đầu
kiểu X
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PHƯƠNG PHÁP ĐO

VÀ DUNG SAI KÍCH THƯỚC

L
L
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CÁC SẢN PHẨM MAY MẶC ỨNG DỤNG DÂY KHÓA KÉO ISE

GIỌT LỆ
(khóa giấu)

NYLON 

PLASTIC 

Loại dây No. 3 No. 4 No. 5 No. 7 No. 8
Váy, đầm 

loại vải mỏng

Váy, đầm 

loại vải dày

Váy, đầm 
loại vải vừa X X

Váy, quần, túi áo
nẹp áo trẻ em, 

áo chống nắng...
X Áo khoá  mỏng,c

ba lô, túi xách...

Áo khoá  dày,c

nhiều lớp vải X

Áo  trẻ emkhoác XÁo  mỏng,khoác

ba lô, túi xách...

Áo  dày,khoác

nhiều lớp vải

KIM LOẠI

Váy, đầm, túi

nẹp quần

Áo  dày,khoác

nhiều lớp vải

Váy, đầm, túi

nẹp quần

Áo , túi xách,khoác

ba lô, nẹp quần X
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Áo  trẻ em, khoác

túi áo, túi xách...



CÁC LƯU Ý KHI SỬ DỤNG DÂY KHÓA KÉO ISE

9 ĐIỀU KHÔNG NÊN LÀM:
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9 ĐIỀU NÊN LÀM:
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Trang 08

Màu băng vải: là các code màu tiêu chuẩn nhuộm băng vải có trong Bảng 

màu ISE -  số lượng 600 màu. Ngoài ra, khách hàng có thể gửi mẫu màu / 

mẫu vải  kích thước tối thiểu 3cm x 3cm, Công ty ISE sẽ sản xuất theo màu 

mẫu của khách hàng với hệ thống máy soi màu và máy nhuộm thí nghiệm 

Datacolor.



SO MÀU – NGUỒN SÁNG & HIỆN TƯỢNG BIẾN ĐỔI MÀU SẮC

Màu sắc tiêu chuẩn bảng màu ISE:

• Nguồn sáng D65 là nguồn sáng tiêu chuẩn để đánh 

giá tiêu chuẩn màu sắc của bảng màu ISE. Vui lòng 

đối chiếu màu vải với màu ISE dưới nguồn sáng D65 

của hộp soi màu.

• Việc lựa chọn các nguồn sáng khác ngoài D65 để 

đối chiếu màu với màu tiêu chuẩn (bảng màu ISE) 

có thể dẫn đến sự khác biệt về màu giữa dây kéo 

đã nhuộm và vải may mặc (mẫu vải) liên quan đến hiện tượng  Metamerism -

màu sắc của nguyên liệu sẽ thay đổi dưới nguồn sáng khác nhau.

• Vậy khi khách hàng kiểm tra màu dưới nguồn sáng nào cần thông báo để 

ISE     kiểm tra duyệt màu dưới nguồn sáng đó cho tương đồng với khách.

(Hộp đèn soi màu D65)

Những vấn đề thường gặp:

Hiện tượng Metamerism
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D65 TL84 UVFCWF

Cách giảm thiểu tối đa vấn đề khác biệt màu sắc 

bởi hiện tượng  (biến đổi màu sắc):Metamerism

• Khi sử dụng những nguồn sáng khác nguồn sáng D65 (như CWF, TL84, F....)   

để ệt màu dây khóa kéo, vui lòng ghi rõ dưới nguồn sáng cụ thể dùng để duy

duyệt màu

CÁC LƯU Ý TRONG QUÁ TRÌNH MAY DÂY KHÓA KÉO

Sử dụng / May dây kéo mở dưới :
(Nylon #3 ghim hộp plastic)

• Dây khóa kéo mở dưới (dây nylon #3 ghim hộp plastic) được thiết kế cho vải 

mỏng. Để đảm bảo khối lượng nhẹ, phần mở dưới của sản phẩm này được làm 

từ nhựa plastic nên độ bền của chúng tương đối thấp. , 

** Ngoài ra, vui lòng lưu ý các biện pháp phòng ngừa sau đây để xử lý đúng 

cách nhằm tránh hư hỏng không cần thiết

Hoạt động dây kéo:

Khi đóng:

     1.   Đảm bảo đầu khóa đặt bên sát hộp.

     2.  Lắp ghim vào cuối hộp.

     3.  Kéo đầu khóa lên.

Khi mở:

     1.   Kéo đầu khóa sát vào phần mở dưới.

     2.  Rút ghim tách rời ra.

• Do đó, vui lòng tránh sử dụng những sản phẩm này 

đối với quần áo dệt kim/ đan nặng, với vải dày, hoặc 

nơi có thể tác dụng lực mạnh trong quá trình sử 

dụng quần áo. Kéo hoặc xoắn mạnh có thể dẫn đến 

gãy các bộ phận.
KHÔNG ĐƯỢC vặn phần mở dưới  

đóng đóng 

mở mở

Lắp /  rút

nhánh ghim
đầu 

khóa
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CÁC LƯU Ý TRONG QUÁ TRÌNH MAY DÂY KHÓA KÉO

Khi ủi:

     1.  Hãy đóng hoàn toàn dây khóa kéo và phủ lên 1 miếng vải.

     2.  Nhiệt độ khi ủi nên thấp hơn 130 độ C.

     3.  Hãy cẩn thận tránh việc vô tình ủi vào phần mở Plastic.

Khi may:

     -  Hãy may bên ngoài đường kẻ màu cam.

     -  may trên phần PlasticKHÔNG ĐƯỢC May ngoài đường màu cam

 Đối với dây óa kéo hộp (mở dưới) khi tách nhánh để may thì 2 nhánh của sợi  kh

dây kéo phải được may trên cùng một áo để khi ghép nhánh không bị 

cong, không bị so le răng.

• Trong trường hợp nhiều dây kéo được tách ra cùng một lúc trong quá trình 

may và được ghép nối lại mà không khớp với nhánh dây kéo ban đầu, điều này 

có thể gây ra sự không cân đối về chiều dài dây kéo giữa nhánh bên trái và bên 

phải khi đóng khóa kéo. 

• Trong quá trình tạo khoảng trống khi sản xuất dây khóa kéo nylon, răng được 

cắt và loại bỏ khỏi băng vải. Đôi khi, một nửa răng (còn lại sau khi cắt) có thể bị 

sót lại bên cạnh chặn trên dây kéo và phần răng bị cắt đó có thể bị nhô ra nếu 

khoảng trống chặn trên bị uốn cong sát vào chặn trên trong quá trình may 

quần áo. 

• Phần nhọn của răng nhô ra có thể gây thương tích cho người sử dụng.

•

 May dây khóa kéo Nylon đúng cách.
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• Đối với dây sử dụng chặn trên kim loại (nhôm), khoảng trống trên của băng vải 

nên được uốn cong cách răng đầu tiên ít nhất 5mm  (tại vị trí chặn trên). Điều 

này sẽ ngăn chặn sự nhô ra của các răng bị cắt.

• Nên lựa chọn các sản phẩm sử dụng chặn trên nhựa plastic ặc nhựa trong ho

U ype để có thể ngăn chặn việc tiếp xúc với răng sắc và rất được khuyên dùng T

cho quần áo trẻ sơ sinh/trẻ em.

Khuyến cáo khi may với từng loại chặn trên: 

Chặn nhựa plasticChặn kim loại

5mm

Chặn kim loại 

giữ khoảng cách 5mm

Lưu ý khi sử dụng dây kéo IZ (dây kéo giấu):

• Dây kéo giấu thường được sử dụng cho quần áo ôm sát ví dụ như: váy, đầm...

• Dây kéo thường được đóng với 2 nhánh dây kéo kéo sát lại, răng đi vào đầu khóa 

và ăn khớp với các phần còn lại. Đối với các quần áo ôm sát, đặc biệt là ở phần 

chật hơn như eo, việc kéo sát 2 nhánh dây kéo có thể khó khăn và đôi khi đầu 

khóa trượt mạnh mặc dù các nhánh chưa được kéo vào đúng vị trí.

• Trong tình huống này, răng đi vào đầu khóa ở một góc độ lệch, và do đó kết nối 

với nhau với ít diện tích hơn.  Bán thành phẩm ăn khớp không đúng cách có thể 

dễ dàng bị đứt chỉ với một lực nhỏ.

Đầu
khóa

Dây khóa kéo ử dụngs

 điều kiện bình thường

Khi kéo khóa ghép răng

dây kéo nhẹ đạt chất lượng

Dây khóa kéo sử dụng với 

điều kiện lực căng lớn 2 bên 

sẽ làm răng dây kéo xếp sai vị trí

Vải mayRăng 

dây kéo Băng vải

dây kéo

Khi kéo khóa ghép răng

dây kéo chặt/nặng làm bung dây 

Trang 12

Chặn nhựa trong
U Type



CÁC LƯU Ý TRONG QUÁ TRÌNH MAY DÂY KHÓA KÉO

Lưu ý khi may dây kéo IZ (dây kéo giấu):

Đầu khóa

vị trí đường may

Khi may dây kéo giấu vào vải, vui lòng may 

bên ngoài đường gấp nếp giữ cho răng thẳng 

đứng, để tạo đủ độ linh hoạt cho băng vải.

Dây kéo giấu thường được may vào vải may 

mặc ở đường may rất gần hoặc thậm chí bên 

trong đường gấp của băng vải, để giấu dây 

kéo. Kiểu may này có thể dễ dàng gây ra sự cố 

bung hàng loạt khi sử dụng.

Ngoài ra, khi được may trên vải dày hoặc phần 

nối vải, nhánh dây kéo/răng có thể bị lộn lên 

do tính chất của vải dày/được gấp nếp như 

minh họa.

Trong tình huống này, khó đảm bảo các răng được căn chỉnh đúng cách trước khi 

vào đầu khóa. Do đó, việc chuyển động của đầu khóa trở nên khó khăn hơn. 

Việc dùng lực kéo đầu khóa trong điều kiện này có thể dễ dàng gây ra răng không 

ăn khớp và kết quả là dây kéo bị bung.

Vậy khi may dây kéo giấu vào vải, vui lòng may bên ngoài đường gấp nếp giữ 

cho răng thẳng đứng, để tạo đủ độ linh hoạt cho băng vải.
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PHƯƠNG PHÁP KIỂM TRA ĐỘ BỀN MÀU SẢN PHẨM VÀ LƯU Ý TRONG QUÁ TRÌNH GIẶT:

 -  Kiểm tra độ bền màu sau wash theo tiêu chuẩn cụ thể:AATCC/ASTM-TS 008, 

    + G  (máy giặt lồng ngang)  (~ 26,67 C)iặt máy  ở nhiệt độ 80° F
o

    + C ế độ giặt  (Normal cycle) h bình thường

    + Sử dụng nước tẩy Ultra Tide   giặt 

    + Trọng lượng tối thiểu/lần giặt :   1,8 kg

    + S  ủi ấy  ở nhiệt độ thấp

    + Thực hiện sau 3 lần giặt, đánh giá độ bền màu.

• Một số lưu ý trong quá trình giặt (wash) sản phẩm:

• Sản phẩm qua wash đề nghị khách hàng có phương án bảo vệ bề mặt sản 

phẩm (kéo khóa lên và đảo ngược áo lại để đầu khóa nằm ở mặt trong, cài 

nút, móc quần, che chắn, lược vải…) để tránh biến dạng và bảo vệ lớp sơn/xi 

trên bề mặt sản phẩm.

• Các chất tẩy trắng oxy hóa mạnh như natri hypochlorite (hoặc Hydrogen 

Peroxide và Hydro Sulphite) có thể được thêm vào trong quá trình tẩy trắng 

quần áo. Chất tẩy oxy hóa có thể phản ứng với các thành phần của dây kéo kim 

loại (  và ví dụ: đầu khóa, răng kim loại đồng, chặn trên, chặn dưới, ghim hộp...)

gây ra ện tượng đổi màu trên bền mặt kim loại. hi Tùy thuộc vào loại chất tẩy 

trắng, nhiệt độ và thời gian mà mức độ thay đổi màu có thể khác nhau mà 

trong một số trường hợp, không chỉ các bộ phận kim loại, mà băng vải dây kéo 

cũng có thể bị đổi màu.

• Khi wash vải quần Jean (denim), người ta thường sử dụng phương pháp giặt 

bằng đá hoặc cát, đồng thời đá núi lửa, đá bọt hoặc cát được thêm vào quần áo 

trong quá trình giặt. Quần áo bị mài mòn nhiều sẽ khiến vải may mặc bị phai 

màu như dự kiến, nhưng cũng có thể làm hỏng dây kéo ở một mức độ nhất 

định. Những lần giặt mạnh đó có thể để lại vết xước, vết xước rõ ràng trên bề 

mặt kim loại của các bộ phận dây kéo (bao gồm răng, đầu khóa, chặn trên 

hoặc chặn dưới). Mức độ hư hỏng có thể khác nhau tùy thuộc vào kích thước và 

tỷ lệ đá/cát, thời gian giặt và khối lượng quần áo, v.v. Do đó dây kéo cần phải 

được bao bọc che chắn cẩn thận.  

• Khi đầu khóa sơn được giặt khô hoặc xử lý ướt, bao gồm nhưng không giới hạn 

ở việc giặt giũ, lớp sơn có thể bị bong tróc. Điều này chủ yếu là do bề mặt của 

đầu khóa sơn bị hư hỏng khi va chạm với lồng giặt trong quá trình giặt. Thông 

thường, hiện tượng tróc sơn có thể được tìm thấy ở phần nhô ra và các cạnh 

của đầu khóa. Do đó, các bộ phận dây khóa được sơn nên tránh việc xử lý không 

đúng cách, chẳng hạn như va đập trực tiếp, trầy xước hoặc mài vào vật cứng, v.v

• Bất cứ khi nào vấn đề tróc sơn xảy ra nghiêm trọng, việc lựa chọn các đầu khóa 

xi mạ được khuyến khích cao. Tuy nhiên, vui lòng lưu ý một số màu lớp xi yếu dễ 

bị  bong tróc, trầy xước khi có sự va đập trực tiếp: Black Oxides, Matte Black 

Silver,  Dull Black-oxydied, Dull silver, Dull gun metal, Gun metal FN. Vì vậy,  khi

sử dụng các màu xi mạ này, vui lòng liên hệ với P. Kinh Doanh - Tiếp Thị để được 

tư vấn cụ thể.
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